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                              Ổ T NH LAI CHÂU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phươn . 

- Các hội thẩm nhân dân: Ôn  Lò Văn Chiên - Bà Trần Thị Mùi 

- Thư ký phiên toà: Ôn  Lê Văn Tuấn - Thư ký To   n nhân dân hu ện   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tham gia phiên toà:  

Ông Đặng Hồng Hạnh - Kiểm sát viên 

 Ngày 02/7/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý s : 28/2020/HSST, 

ngày 22/4/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử s :  4      QĐXXST - HS 

ngày 02/6/2020 và quyết định hoãn phiên tòa s : 02/2020/HSST – QĐ n    

14/6/2020 đ i với bị cáo:  

  à   ức M  tên   i kh c: Không), sinh ngày: 22/12/2000 tại: Phon  

Thổ - Lai Châu nơi cư tr :   n Tân Hợp, xã Sơn  ình, hu ện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu; dân tộc: Xạ Phang; qu c tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam, t n  i o: 

kh n ; n h  n hiệp: Tự do; trình độ h c vấn: 2/12; con ông (kh n  x c định 

được) và bà Phàn Thị Th o, sinh năm 1968; Bị c o chưa có vợ; ti n  n, ti n sự: 

không.  

Hiện bị cáo đan  bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Phong Thổ, 

có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị N - Là trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ  i p ph p lý nh  nước tỉnh Lai Châu. (có mặt) 

-  ị  ại: Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. 

Đại diện theo pháp luật là  n  Teo Văn Th; sinh năm: 196  - Chủ tịch UBND xã 

Khổng Lào; tr  tại:   n Huổi Loỏng, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

 Đại diện theo ủy quy n là chị Chang Thị K; sinh năm: 199 ; tr  tại:   n 

Nậm Cun , xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Đ u có mặt . 
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N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau:  

Kho ng 19 giờ 20 phút ngày 22/11   19 Ph n Đức M quan sát trụ sở Ủy 

ban nhân dân xã Khổng Lào huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu mục đích để trộm 

cắp tài s n. Sau đó M nhặt hòn đ  đập ô cửa kính phòng công an xã và dùng tay 

vặn ch t cửa v o bên tron  chơi m   tính v  mở tủ tìm tài s n nhưn  kh n  có 

gì. Tiếp đến M di chuyển sang phòng Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cũng với 

h nh vi dùn  hòn đ  đập cửa kính mở được khóa vào phòng thấy các tủ sắt đã 

khóa nên M ra ngoài khép cửa lại như cũ đón  cửa sau đó M quay lại phòng 

công an xã mở máy tính ra để chơi, đến 1 giờ ngày 23/11/2019 M tắt máy tính 

và lấy một chiếc kéo cùn  hòn đ  cầm trước đấy di chuyển lên tầng 2 của Ủy 

ban nhân dân xã, M đến phòng kế to n đập ô cửa kính dùng kéo cậy ô cửa kính 

và kéo ghế trèo lên chui được vào phòng, M dùng kéo cậ  được cánh cửa tủ sắt 

ra và M mở chiếc t i c c đựng tài liệu bên trong có một  ói được gói bằng tờ 

giấy trắng. M mở  ói đó ra thấy có kho ng 05 tờ ti n mệnh  i     .    đồng. M 

cho s  ti n đó v o t i quần, tiếp đến M mở túi tài liệu thứ 2 cũng thấy có một 

 ói được gói bằng tờ giấy trắng. M mở  ói đó ra thấy có kho ng 30 tờ ti n mệnh 

 i     .    đồng, M lấy s  ti n đó cho v o t i quần và cất túi tài liệu lại như cũ. 

Trộm cắp được ti n M trèo lên ghế và chui ra ngoài theo l i cũ. Tổng s  ti n M 

chiếm đoạt là 8.50 .    đồng, s  ti n chiếm đoạt M đã tiêu s i c  nhân hết. 

Vật chứng còn lại của vụ án gồm; 03 m nh kính trong su t bị vỡ; 01 hòn 

đ ;  1 c i kéo đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo, hiện đan  được lưu  iữ tại kho 

vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Thổ. 

Tại b n cáo trạng s : 28/CT - VKS Ngày 22/4/2020 của Viện Kiểm Sát 

nhân dân huyện Phong Thổ đã tru  t  bị cáo Ph n Đức M v  tội “ Trộm cắp tài 

s n” theo kho n 1 đi u 173 - Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quy n công t  luận tội và tranh 

luận: 

Kho ng 03 giờ ngày 23/11/2019 M đã đập ô cửa kính chui vào phòng kế 

toán của Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào thực hiện hành vi trộm cắp s  ti n 

8.5  .    đồng do chị Chang Thị Kim qu n lý. Như vậy hành vi của bị cáo đã 

đủ yếu t  cấu thành tội: “Trộm cắp tài s n”. Mục đích trộm cắp của Ph n Đức M 

để lấy ti n tiêu sài cá nhân. Như vậy hành vi của bị c o đã đủ yếu t  cấu thành 

tội: “Trộm cắp tài s n”. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy t  đ i 

với bị cáo v   tội danh cũn  như đi u luật áp dụng. Đ  nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ vào kho n 1 đi u 173; điểm i, p, s kho n 1, 2 đi u 51; đi u 38 - Bộ luật hình 

sự. 
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 Tuyên b  bị cáo Ph n Đức M  phạm tội "Trộm cắp tài sản". Xử phạt từ 

09 th n  đến 12 tháng tù. 

Đ  nghị không áp dụng hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n   Đi u 

173 - Bộ luật hình sự đ i với bị c o. Đ  nghị xử lý vật chứn  theo qu  định của 

pháp luật.  

 V  trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa x c định Ủy ban nhân dân xã Khổng 

Lào là bị hại v  đại diện theo pháp Luật  n  Teo Văn Thín yêu cầu bị cáo bồi 

thường do bị cáo chiếm đoạt 22.311.000, tuy nhiên tại phiên tòa bị hại cũng 

không xuất trình thêm chứng cứ v  việc mất s  ti n nên rút yêu cầu bồi thường 

l  8.   .    đồng. V  trách nhiệm hình sự đại diện theo pháp luật của bị hại ông 

Thín đ  nghị Tòa án gi i quyết theo qu  định của pháp luật. 

V  vật chứng: Đ  nghị xử lý vật chứn  theo qu  định của pháp luật. 

V  án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 

  ị c o l  n ườibị khuyết tật nên đ  nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm 

đ kho n 1 Đi u 1  của Nghị quyết s : 326/2016/UBTVQHQH14 ngày 30 tháng 

1  năm   16 của Ủ  ban thường vụ Qu c Hội qu  định v  mức thu, miễn, gi m, 

thu nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự 

sơ thẩm    .    đồng và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo. 

N ười bào chữa bào chữa cho bị cáo: Bị cáo l  n ười khuyết tật đi lại khó 

khăn, mẹ đan  chấp h nh  n v  kh n  x c định được b , bị cáo phạm tội cũng 

đã ăn năn v  hành vi của mình thể hiện th i độ thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình, b n thân bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  nên đ  nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng kho n 1, 5 đi u 173; điểm i, p, s kho n 1,   đi u 51; 

Đi u 38 - Bộ luật hình sự. Đ  nghị Hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt thấp 

nhất đ i với bị cáo và miễn hình phạt bổ sung và miễn án phí cho bị cáo. V  

trách nhiệm dân sự: Qu  trình đi u tra bị cáo khai nhận trộm cắp s  ti n là 

8.   .    đồng, ngoài lời khai của phía bị hại không có tài liệu chứng cứ nào 

khác chứng minh cho hành vi  phạm tội của bị cáo v  s  ti n trộm cắp, tại phiên 

tòa bị hại đ  nghị bị cáo bồi thườn  8.   .    đồng. Vì vậ  đ  nghị Hội đồng 

xét xử (HĐXX) buộc bị cáo ph i bồi thường cho Ủy ban nhân dân (UBND) 

Khổn  L o l  8.   .    đồng.  

Kiểm sát viên không có ý kiến bổ sun  v  đồng ý với quan điểm của 

n ười bào chữa đưa ra. 

Bị cáo không bổ sung ý kiến gì thêm và nhất trí với lời bào chữa của n ười 

bào chữa, nhất trí với b n luận tội và không tranh luận với đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo hứa không tái phạm và c i tạo thành 

công dân có ích cho xã hội, rất mong Tòa án xem xét gi m nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬ   ỊNH C A H    ỒNG XÉT XỬ: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau: 

[1] V  hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện 

Phong Thổ, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, Kiểm sát 

viên tron  qu  trình đi u tra truy t , đã thực hiện đ n  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tục qu  định của Bộ luật t  tụng hình sự. Qu  trình đi u tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến gì v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành t  tụng, 

n ười tiến hành t  tụng, tron   iai đoạn xét xử, hành vi quyết định của n ười 

bào chữa đã thực hiện đ n  qu  định của Bộ luật t  tụng hình sự. Do đó, c c 

hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan tiến hành t  tụn , n ười tiến hành t  

tụng, n ười bào chữa đã thực hiện đ u hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong 

qu  trình đi u tra, truy t , phù hợp với lời khai của n ười đại diện của bị hại và 

phù hợp với vật chứng cũn  như c c t i liệu có trong hồ sơ vụ  n được thẩm tra 

tại phiên tòa hôm nay, vì vậy có đủ cơ sở kh n  định như sau: 

Ngày 22/11/2019 M đi đến Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào mục đích để 

trộm cắp tài s n. Đến kho ng 01 giờ ngày 23/11/2019 M đi đến phòng Kế toán 

của Ủy ban nhân dân xã và lấ  hòn đ  đập ô cửa kính chui được vào phòng, M 

dùng kéo cậ  được cánh cửa tủ sắt ra và trộm cắp được s  ti n 8.   .    đồng, 

nguồn g c s  ti n là ti n thu Đ ng phí và ti n dự án PLAN do chị Chang Thị 

Kim qu n lý. Sau khi trộm cắp được s  ti n M đi chơi  ame v  bắt xe ôm ra bến 

xe kh ch Lai Châu đi xu ng Hà Nội và tiêu sài cá nhân hết. 

 [3] Đ nh  i  h nh vi của bị c o HĐXX nhận thấy: Bị cáo M đã quan sát 

khu vực của Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào, lợi dụn  tron  đêm t i bị cáo lén 

lút chui vào phòng Kế toán của UBND xã trộm cắp s  ti n 8.500.    đồng. Như 

vậy hành vi của bị c o đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài s n” theo qu  định tại 

kho n 1 đi u 173- Bộ luật hình sự. Vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu truy t  bị cáo v  tội “ Trộm cắp tài s n” theo 

qu  định tại kho n 1 đi u 173 - Bộ luật hình sự l  có căn cứ đ n  qu  định của 

pháp luật. 

Hành vi vi phạm của bị cáo đã xâm phạm đến quy n sở hữu tài s n hợp 

pháp của n ười khác, gây mất trật tự trị an tại địa phươn . Bị c o l  n ười đủ 

năn  lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ việc lén lút chiếm đoạt tài 

s n của n ười khác là vi phạm pháp luật nhưn  bị c o coi thường pháp luật c  ý 

thực hiện hành vi phạm tội cần được xử lý n hiêm minh trước pháp luật. 

[5] Tại phiên tòa n ười bào chữa đ  nghị Hội đồng xét xử áp dụng kho n 

1 đi u 173; điểm i, p, s kho n 1,   đi u 51 - Bộ luật hình sự. Đ  nghị Hội đồng 

xét xử xem xét mức hình phạt thấp nhất đ i với bị cáo và miễn hình phạt bổ 

sung và miễn án phí cho bị cáo. Việc đ  nghị của n ười bào chữa xét phù hợp 

với hành vi phạm tội của bị c o nên được chấp nhận. 
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 [6]V  tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăn  nặng trách nhiệm hình sự. 

[7] Xét v  tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại phiên tòa bị c o đã th nh khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, bị c o l  n ười khuyết tật, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

tr ng, b n thân bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  nhận thức pháp luật còn hạn chế. 

Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét cho bị c o được hưởng các tình tiết gi m nhẹ 

trách nhiệm hình sự được qu  định tại c c điểm i, p, s kho n 1, kho n   Đi u 51 

- Bộ luật hình sự. 

[8] Xét v  nhân thân: Bị c o chưa có ti n án ti n sự, tuy nhiên sau khi 

thực hiện hành vi phạm tội bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trộm 

cắp tài s n và bị Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu xét xử v  tội: 

“Trộm cắp tài s n” tại b n án s : 05/2020/HS- ST ngày 11/5/2020. Xét thấy bị 

cáo lười lao động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật do vậy cũng cần ph i có 

một mức án phù hợp để răn đe  i o dục bị cáo, ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời  ian để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội, đồng thời 

cũng có tác dụng giáo dục phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

[9] V  hình phạt bổ sung: Xét v  đi u kiện hoàn c nh kinh tế của bị cáo 

khó khăn, nên kh n   p dụng hình phạt bổ sung theo qu  định tại kho n   đi u 

173 Bộ luật hình sự là hình phạt ti n đ i với bị cáo. 

V  trách nhiệm dân sự: Đại diện theo pháp luật của bị hại l   n  Teo Văn 

Thín yêu cầu bị cáo bồi thường s  ti n 22.311.000 đồng. Xét thấy, ngoài lời khai 

của bị hại không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh bị cáo trộm cắp s  

ti n   . 11.    đồng. Như vậ  căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ 

buộc bị cáo ph i bồi thường cho Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào s  ti n 

8.   .    đồng, tại phiên tòa ông Thín cũng chấp nhận s  ti n bị mất là 

8.   .    đồng, vì vậ  HĐXX căn cứ vào kho n 1 Đi u 48 của  ộ luật hình sự; 

c c Đi u  84,  8 , kho n 1 đi u 586, 589 -  ộ luật dân sự buộc bị c o M ph i 

bồi thườn  cho Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào s  ti n 8.   .    đồng. 

V  vật chứng còn lại của vụ án: 03 m nh kính trong su t bị vỡ;  1 hòn đ  

xét không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủ ;  1 c i kéo đã qua sử dụng do 

bị cáo trộm cắp tại U ND xã để làm công cụ phạm tội, xét tại phiên tòa đại diện 

theo pháp luật của bị hại đ  nghị tiêu hủ , nên HĐXX tu ên tịch thu tiêu hủy 

 [10] V  án phí: Bị cáo ph i chịu    .    đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí dân sự sơ thẩm có giá nghạch như sau: 8.   .    đồng x 5%  = 425.000 

đồn . Xét bị c o l  n ười khuyết tật, không có thu nhập ổn định và bị cáo không 

có tài s n riên . Xét đ  nghị của Kiểm s t viên, n ười bào chữa đ  nghị miễn án 

phí cho bị cáo, tại phiên tòa bị c o đã đ  nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, nên Hội đồng xét xử chấp nhận miễn to n bộ 

 n phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch cho bị c o. 
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Vì các lẽ trên:  

QUYẾ   ỊNH; 

Căn cứ kho n 1 đi u 173, điểm i, p, s kho n 1, kho n   đi u 51; Đi u 38 - 

Bộ luật hình sự. 

 Tuyên b  bị cáo Ph n Đức M phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Xử phạt bị cáo Ph n Đức M 12  (mười hai) tháng tù. Áp dụng đi u 56 Bộ 

luật hình sự tổng hợp hình phạt  1 năm (một) năm     năm  tháng  21 (Hai 

mươi m t) ngày tù của b n án s : 05/2020/HS-ST ngày 11/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. Buộc bị cáo Ph n Đức M ph i chấp hành 

hình phạt chung cho c  hai b n án là 29 (Hai mươi chín) tháng 21  hai mươi 

m t) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ (07/01/2020).  

- V  trách nhiệm dân sự:  

Căn cứ v o đi u 48- Bộ luật hình sự; đi u 584, 585, kho n 1 đi u 586, 

589 v  đi u 357, 468 - Bộ luật dân sự. 

 uộc bị c o Ph n Đức M ph i bồi thườn  cho Ủy ban nhân dân xã Khổng 

Lào s  ti n 8.   .    đồng (Tám triệu năm trăm ng ìn đồng). 

V  thực hiện trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ tr  ti n:  

“ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được t i  àn  án (đối với các khoản tiền 

phải trả c o người được t i  àn  án) c o đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015” 

- V  vật chứng: Căn cứ đi u 47 - Bộ luật hình sự v  đi u 106 - Bộ luật t  

tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy 03 m nh kính trong su t bị vỡ;  1 hòn đ ;  1 c i kéo đã 

qua sử dụng. 

(Hiện số vật chứng đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/4/2020). 

V  án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào kho n 1 đi u 21; điểm đ kho n 1 

đi u 12; đi u 15 Nghị quyết s : 326/2016/UBTVQHQH14 ngày 30 tháng 12 

năm   16 của Ủ  ban thường vụ Qu c Hội qu  định v  mức thu, miễn, gi m, 

thu nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự 

sơ thẩm    .    đồng cho bị cáo và án phí dân sự sơ thẩm có giá nghạch 

4  .    đồng cho bị cáo. 

Bị cáo, bị hại được quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án lên Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu. 

“ Trường hợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy định tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
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án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

luật thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật Thi hành án dân sự.'' 

 
Nơi nhận:                                             
- TAND tỉnh;                                                                
- VKS tỉnh, huyện ;  
- THA dân sự ; 
- Cơ quan THAHS; 
- THA PT; 
- Bị cáo; 
- N ười bào chữa  
- Bị hại 
- Sở Tư ph p;     
- Công b  trên Cổn  th n  tin điện tử của 
Tòa án; 
- Lưu: HS - TA.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị   ƣơ g 
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THÀNH VIÊN 

H    ỒNG XÉT XỬ 

  

     THẨM PHÁN 

     CH  TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị   ƣơ g 
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